
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THIỆN TÍN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục
Kết quả xếp loại hằng năm và kết quả theo dõi, đánh giá thường xuyên của công chức trong cơ quan

và số lượng công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bố trí vào VTVL mới
(Kèm theo Phương án số: 2119/PA-UBND ngày 30/9/2026 của UBND xã Thiện Tín)

STT Họ và tên
Chức vụ, 

đơn vị công 
tác

VTVL hiện 
đang đảm 

nhiệm

Ngạch 
công chức 
hiện giữ

Kết quả xếp loại 
chất lượng hàng 

năm, kết quả theo 
dõi, đánh giá 
thường xuyên

VTVL mới dự kiến 
bố trí Yêu cầu của VTVL mới (ngạch CVC)

Trình độ theo văn bằng, 
chứng chỉ; kết quả rà soát 
đáp ứng tiêu chuẩn, điều 

kiện của VTVL mới

Ngạch công chức đề 
nghị xếp theo VTVL 

mới

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Lê Thanh Hùng TP Kinh tế Trưởng 
phòng 01.003 Năm 2025: HT xuất 

sắc nhiệm vụ
Trưởng phòng Kinh 
tế (người đứng đầu)

Đáp ứng bản mô tả công việc, khung năng lực của 
VTVL lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo ngạch Chuyên 

viên chính; tốt nghiệp ĐH trở lên phù hợp chuyên 
ngành. 

Đại học Kế toán. 
Chứng chỉ QLNN ngạch CVC.
Đáp ứng điều kiện xếp ngạch 
chuyên viên chính (thuộc diện 

100% người đứng đầu).

01.002 - Chuyên viên chính 
(100% người đứng đầu cơ 
quan chuyên môn cấp xã - 
điểm b khoản 2 Điều 8 NĐ 

361/2025/NĐ-CP; CV 
6929/BNV-CCVC)

2 Hà Thị Thịnh TP VHXH Trưởng 
phòng 01.003 Năm 2025: HT tốt 

nhiệm vụ

Trưởng phòng Văn 
hóa - Xã hội (người 

đứng đầu)

Đáp ứng bản mô tả công việc, khung năng lực của 
VTVL lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo ngạch Chuyên 

viên chính; tốt nghiệp ĐH trở lên phù hợp chuyên 
ngành.

Đại học Luật Kinh tế. 
Chứng chỉ QLNN ngạch CVC.
Đáp ứng điều kiện xếp ngạch 
chuyên viên chính (thuộc diện 

100% người đứng đầu).

01.002 - Chuyên viên chính 
(100% người đứng đầu cơ 
quan chuyên môn cấp xã - 
điểm b khoản 2 Điều 8 NĐ 

361/2025/NĐ-CP; CV 
6929/BNV-CCVC)

3 Đào Thị Mỹ 
Trang

GĐ TT phục 
vụ HCC Giám đốc 01.003 Năm 2025: HT tốt 

nhiệm vụ

Giám đốc Trung tâm 
phục vụ hành chính 
công (người đứng 

đầu)

Đáp ứng bản mô tả công việc, khung năng lực của 
VTVL lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương 
theo ngạch Chuyên viên chính; tốt nghiệp ĐH trở lên 

phù hợp chuyên ngành

ĐH Kinh tế - Phát triển. 
Chứng chỉ QLNN ngạch CV.
Đáp ứng điều kiện xếp ngạch 
chuyên viên chính (Trung tâm 

Phục vụ HCC tính là 1 trong các 
cơ quan thuộc UBND xã, thuộc 

diện 100% người đứng đầu).

01.002 - Chuyên viên chính 
(100% người đứng đầu, kể 
cả Giám đốc TT Phục vụ 
HCC - CV 6929/BNV-

CCVC)

4 Võ Phương Tây
Phó Chánh 
VP HĐND 

và UBND xã

Phó Chánh 
Văn phòng 01.003 Năm 2025: HT xuất 

sắc nhiệm vụ

Phó Chánh Văn 
phòng HĐND và 

UBND xã (cấp phó 
người đứng đầu)

Đáp ứng bản mô tả công việc, khung năng lực VTVL 
cấp phó cơ quan chuyên môn ở ngạch chuyên viên 

chính, thuộc số lượng được lựa chọn trong tỷ lệ tối đa 
50% cấp phó toàn xã.

ĐH Công tác xã hội. 
Chứng chỉ QLNN ngạch CVC.

Đủ điều kiện về trình độ; việc xếp 
CVC, thuộc diện được bình xét 
trong hạn mức 50% cấp phó của 
cả 4 cơ quan chuyên môn cấp xã.

Thuộc diện xem xét 01.002 - 
Chuyên viên chính trong tỷ 
lệ ≤ 50% tổng số cấp phó 
toàn xã (điểm b khoản 2 

Điều 8 NĐ 361/2025/NĐ-
CP

5 Đỗ Thị Thúy 
Kiều PTP Kinh tế Phó Trưởng 

phòng 06.031 Năm 2025: HT tốt 
nhiệm vụ

Phó Trưởng phòng 
Kinh tế (cấp phó 
người đứng đầu)

Đáp ứng bản mô tả công việc, khung năng lực VTVL 
cấp phó cơ quan chuyên môn; thuộc số được xét chọn 

trong tỷ lệ ≤ 50% cấp phó toàn xã.

Thạc sĩ Quản lý kinh tế. Trình độ 
vượt chuẩn ngạch chuyên viên; 
Chứng chỉ QLNN ngạch CVC.

đủ điều kiện để cấp có thẩm 
quyền xem xét

Thuộc diện xem xét 01.002 - 
Chuyên viên chính trong tỷ 
lệ ≤ 50% tổng số cấp phó 
toàn xã (điểm b khoản 2 

Điều 8 NĐ 361/2025/NĐ-
CP


		2026-09-30T15:16:04+0700




